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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 10/2013/NQ-HðND Bắc Giang, ngày 11  tháng 7 năm 2013 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành Quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn; hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô 

hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn cho các ñịa phương sản 
xuất lúa giai ñoạn 2013-2015 trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG  

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 
03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, 
sử dụng ñất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2010/Nð-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về 
Khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ñể bảo vệ và phát triển ñất trồng 
lúa theo Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng ñất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của 
Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế ñộ 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp ñối với hoạt ñộng khuyến nông; 

Theo ñề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 01/7/2013 về 
việc ban hành Quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn; hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất 
mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn cho các ñịa phương sản xuất lúa giai ñoạn 
2013-2015 trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân 
sách; ý kiến thảo luận của ñại biểu HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này Quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư xây dựng 
công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến 
nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn bổ 
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sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương hỗ trợ sản xuất lúa giai ñoạn 2013-2015 
trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

ðiều 2. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ñược thông qua. 

ðiều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; UBND tỉnh hàng năm 
xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 
ñể hỗ trợ ñầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hoạt ñộng 
khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và 
ngành nghề nông thôn cho các huyện, thành phố; hướng dẫn thanh quyết toán nguồn 
vốn ñúng quy ñịnh. 

Nghị quyết ñược HðND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Thân Văn Khoa 
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QUY ðỊNH 
Mức hỗ trợ ñầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; 

hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có 
hiệu quả và ngành nghề nông thôn cho các ñịa phương sản xuất lúa giai ñoạn 

2013 – 2015 trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2013/NQ-HðND ngày 11/7/2013 

của HðND tỉnh Bắc Giang) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi 

Quy ñịnh này quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư các công trình hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn; hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất 
mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn cho các ñịa phương sản xuất lúa trên ñịa 
bàn tỉnh. 

2. ðối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan ñến quản lý, sử dụng ñất 
trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Nguồn vốn hỗ trợ 

Từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách tỉnh hàng năm. 

ðiều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Hỗ trợ ñầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: 

a) Hỗ trợ một phần ñể ñầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phần 
còn lại do ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ và các xã tự cân ñối từ các nguồn vốn 
huy ñộng hợp pháp khác do HðND cùng cấp xem xét quyết ñịnh cho phù hợp với 
tình hình thực tế, khả năng ngân sách của ñịa phương và phù hợp với quy ñịnh của 
pháp luật; 

b) Ưu tiên hỗ trợ các công trình thiết yếu phục vụ cho việc sản xuất lúa như: kiên cố 
hóa kênh mương, ñường giao thông nội ñồng, hồ ñập chứa nước quy mô nhỏ; 

c) Các công trình ñược ñầu tư phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới của xã, nằm trong kế hoạch giao vốn hàng năm;  

 2. Hỗ trợ hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản 
xuất mới có hiệu quả, ngành nghề nông thôn: 
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a) Các hoạt ñộng khuyến nông: Tùy theo từng nội dung hoạt ñộng ñể hỗ trợ một 
phần hoặc 100%; 

b) Xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề 
nông thôn: Hỗ trợ một phần, phần còn lại do các tổ chức, cá nhân ñóng góp. 

Chương II 
NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ 

 ðiều 4. Nội dung và mức hỗ trợ ñầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn 

1. Cứng hóa kênh mương: Hỗ trợ 350.000.000 ñồng (Ba trăm năm mươi triệu 
ñồng)/km. 

2. ðường trục chính giao thông nội ñồng: Hỗ trợ 700.000.000 ñồng (Bảy trăm 
triệu ñồng)/km. 

3. Hồ ñập chứa nước quy mô nhỏ: Hỗ trợ 100% giá trị công trình, nhưng không 
quá 1.000.000.000 ñồng (Một tỷ ñồng)/hồ, ñập. 

ðiều 5. Hỗ trợ hoạt ñộng khuyến nông, xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình 
sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn 

1. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và ñào tạo 

a) Nội dung chi: Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; văn 
phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học; 
vật tư thực hành lớp học (nếu có); chi bồi dưỡng cho giảng viên, hướng dẫn viên thực 
hành thao tác kỹ thuật, chi tiền ñi lại, tiền ở, tiền phiên dịch (nếu có); chi cho học 
viên: Hỗ trợ tiền ăn, ñi lại, tiền ở (nếu có); chi khác: Khai giảng, bế giảng, in chứng 
chỉ, khen thưởng, tiền y tế cho lớp học. 

b) ðối tượng và mức chi hỗ trợ: 

ðối với người nông dân sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và ngành nghề nông 
thôn: Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; tiền ăn không quá 50.000 ñồng (Năm mươi 
nghìn ñồng)/người/ngày ñối với các lớp tập huấn, ñào tạo tổ chức tại tỉnh và thành phố 
Bắc Giang; không quá 35.000 ñồng (Ba mươi lăm nghìn ñồng)/người/ngày ñối với các 
lớp tập huấn, ñào tạo tổ chức tại huyện; không quá 25.000 ñồng (Hai mươi lăm nghìn 
ñồng)/người/ngày ñối với các lớp tập huấn, ñào tạo tổ chức tại xã, phường, thị trấn. 

ðối với các lớp tập huấn, ñào tạo tổ chức tại tỉnh ñược hỗ trợ thêm tiền ñi lại 
(lượt ñi và lượt về) và tiền thuê chỗ ở cho học viên ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên 
theo mức chi quy ñịnh của chế ñộ công tác phí hiện hành ñối với công chức, viên 
chức nhà nước (không hỗ trợ cho học viên ở xa nơi cư trú dưới 15 km). 

ðối với chủ trang trại, chủ doanh nghiệp ñược hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; 
hỗ trợ tiền ăn, tiền ñi lại, tiền thuê chỗ ở bằng 50% theo mức quy ñịnh tại tiết 1, ñiểm 
b, khoản 1 ðiều này. 

ðối với người hoạt ñộng khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước ñược 
hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; 100% chi phí thuê chỗ ở cho học viên ở xa nơi cư 
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trú từ 15 km trở lên ñối với các lớp tập huấn, ñào tạo tổ chức tại tỉnh. 

ðối với người hoạt ñộng khuyến nông không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước ñược hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; hỗ trợ tiền ăn, tiền ñi lại, chỗ ở cho người 
học theo mức quy ñịnh tại tiết 1, ñiểm b, khoản 1 ðiều này. 

Chi bồi dưỡng giảng viên: Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1956/Qð-
TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án “ðào tạo nghề cho 
lao ñộng nông thôn ñến năm 2020”. 

Chi phí cho việc tổ chức lớp học, gồm: Thuê hội trường, trang trí, khánh tiết, 
phục vụ, mức chi theo thực tế nhưng tối ña không quá 700.000 ñồng (Bảy trăm nghìn 
ñồng)/lớp học ñối với các lớp học tổ chức tại tỉnh và thành phố Bắc Giang và 300.000 
ñồng (Ba trăm nghìn ñồng)/lớp học ñối với các lớp học tổ chức tại ñịa phương còn 
lại; tiền nước uống không quá 5.000 ñồng (Năm nghìn ñồng)/người/ngày. 

2. Chi thông tin tuyên truyền 

a) Diễn ñàn khuyến nông, gồm: Chi thuê hội trường; tài liệu; tiền nước uống; 
báo cáo viên; hỗ trợ ăn, ở, ñi lại cho ñại biểu tham gia diễn ñàn. 

Mức hỗ trợ ñại biểu tham gia diễn ñàn theo quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1 ðiều 
này (trừ tiền nước uống); mức chi nước uống, báo cáo viên thực hiện theo quy ñịnh 
hiện hành về chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với các cơ quan nhà nước và ñơn vị sự 
nghiệp công lập. 

b) Hội nghị, gồm: Hội nghị tổng kết khuyến nông, hội nghị giao ban khuyến 
nông. Mức chi theo quy ñịnh hiện hành về chi tổ chức hội nghị ñối với các cơ quan 
nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập. 

c) Chi tham gia hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp trong nước: Hỗ trợ 100% 
chi phí thuê gian hàng; 100% chi phí thuê trang trí, tủ, kệ trưng bày, chi phí vận 
chuyển hàng (ñi và về); hỗ trợ tiền ăn, ở, ñi lại cho những người tham gia tổ chức 
hoạt ñộng gian hàng, mức chi theo quy ñịnh về chế ñộ công tác phí hiện hành ñối với 
công chức, viên chức nhà nước. 

3. Chi xây dựng các mô hình trình diễn về khuyến nông 

a) Nội dung hỗ trợ 

Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ; 

Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Tiêu chuẩn 
mô hình ứng dụng công nghệ cao theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phù hợp với quy ñịnh của Luật Công nghệ cao; 

Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh tổng hợp nông nghiệp 
hiệu quả và bền vững. 

b) Mức hỗ trợ 

Mô hình sản xuất nông nghiệp trình diễn: Ở ñịa bàn khó khăn, huyện nghèo, 
ñược hỗ trợ 100% chi phí mua giống và không quá 60% chi phí mua vật tư thiết yếu 
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(bao gồm các loại phân bón, hoá chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản); ở ñịa bàn 
trung du và miền núi ñược hỗ trợ không quá 80% chi phí mua giống và không quá 
50% chi phí mua vật tư thiết yếu; ở ñịa bàn ñồng bằng ñược hỗ trợ không quá 60% 
chi phí mua giống và không quá 30% chi phí mua vật tư thiết yếu. 

Mô hình cơ giới hoá nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn 
ñược hỗ trợ chi phí mua công cụ, máy cơ khí, thiết bị: Ở ñịa bàn khó khăn, huyện 
nghèo ñược hỗ trợ tối ña 75% chi phí, nhưng không quá 120.000.000 ñồng (Một trăm 
hai mươi triệu ñồng)/mô hình; ở ñịa bàn trung du và miền núi hỗ trợ tối ña 50% chi 
phí, nhưng không quá 100.000.000 ñồng (Một trăm triệu ñồng)/mô hình; ở ñịa bàn 
ñồng bằng hỗ trợ tối ña 30% chi phí, nhưng không quá 70.000.000 ñồng (Bảy mươi 
triệu ñồng)/mô hình. 

Mô hình ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ tối ña 30% tổng kinh phí thực hiện mô 
hình, nhưng không quá 200.000.000 ñồng (Hai trăm triệu ñồng)/mô hình. 

Mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và 
bền vững: Hỗ trợ không quá 30.000.000 ñồng (Ba mươi triệu ñồng)/mô hình. 

Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ ñạo mô hình trình diễn tính bằng mức lương tối 
thiểu/22 ngày nhân (x) số ngày thực tế thuê. 

Chi triển khai mô hình trình diễn: Tập huấn cho người tham gia mô hình, tổng 
kết mô hình và chi khác (nếu có). Mức chi hỗ trợ theo quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1 
ðiều này, trong ñó mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia tập huấn không quá 
25.000 ñồng (Hai mươi lăm nghìn ñồng)/người/ngày. 

 4. Chi biên soạn tài liệu hướng dẫn, ñào tạo, tư vấn khuyến nông 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung 
và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học ñối với các ngành ñào tạo ñại học, 
cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

5. Chi thuê chuyên gia trong nước phục vụ hoạt ñộng khuyến nông 

Căn cứ mức ñộ cần thiết và khả năng kinh phí, thủ trưởng ñơn vị ñược giao chủ 
trì thực hiện chương trình, dự án khuyến nông quyết ñịnh lựa chọn thuê chuyên gia 
trong nước; hình thức thuê (theo thời gian hoặc theo sản phẩm) cho phù hợp. Mức chi 
theo hợp ñồng thực tế thỏa thuận với chuyên gia bảo ñảm phù hợp giữa yêu cầu của 
công việc và trình ñộ của chuyên gia, nhưng không quá 5.000.000 ñồng (Năm triệu 
ñồng)/người/tháng. 

ðiều 6. Nội dung và mức chi hỗ trợ quy ñịnh tại Nghị quyết này ñược áp dụng 
từ ngày 01/01/2013 ñến 31/12/2015./. 
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